
Trình độ Chuyên ngành

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Vàng Thị Xía 04/12/2000 Cao đẳng Giáo dục mầm non DTTS 80,00 5 85,00 Trúng tuyển

2 Giàng Thị Du 20/9/2001 Cao đẳng Giáo dục mầm non DTTS 77,50 5 82,50 Trúng tuyển

3 Tòng Thị Linh 08/4/1998 Cao đẳng Giáo dục mầm non DTTS 77,50 5 82,50 Trúng tuyển

4 Lò Thị Thảnh 18/4/1999 Đại học Giáo dục mầm non DTTS 75,00 5 80,00 Trúng tuyển

5 Sùng Thị Sia 15/4/2001 Cao đẳng Giáo dục mầm non DTTS 70,00 5 75,00 Trúng tuyển

6 Lò Thị Ngân 10/01/2001 Đại học Giáo dục mầm non DTTS 67,50 5 72,50 Trúng tuyển

7 Quàng Thị Nghiệp 15/01/2000 Cao đẳng Giáo dục mầm non DTTS 65,00 5 70,00 Trúng tuyển

8 Lò Thị Như Quỳnh 19/8/2001 Đại học Giáo dục mầm non DTTS 65,00 5 70,00 Trúng tuyển

9 Cà Thị Thảo 10/10/2001 Đại học Giáo dục mầm non DTTS 65,00 5 70,00 Trúng tuyển

10 Lò Thị Thanh 14/6/1997 Cao đẳng Giáo dục mầm non DTTS 65,00 5 70,00 Trúng tuyển

Kết quả

Đối 

tượng 

ưu tiên

Chức danh nghề nghiệp: Giáo viên Mầm non hạng III; mã số V.07.02.26
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11 Lò Thị Nguyệt Thêm 15/3/2001 Cao đẳng Giáo dục mầm non DTTS 65,00 5 70,00 Trúng tuyển

12 Lò Thị Hiền 08/11/1997 Cao đẳng Giáo dục mầm non DTTS 62,50 5 67,50 Trúng tuyển

13 Cà Thị Hương 25/6/2000 Cao đẳng Giáo dục mầm non DTTS 62,50 5 67,50 Trúng tuyển

14 Lò Thị Hương 02/8/1994 Đại học Giáo dục mầm non DTTS 62,50 5 67,50 Trúng tuyển

15 Thào Thị Ly 02/6/1999 Cao đẳng Giáo dục mầm non DTTS 62,50 5 67,50 Trúng tuyển

16 Vừ Thị Nhung 15/4/2001 Cao đẳng Giáo dục mầm non DTTS 60,00 5 65,00 Trúng tuyển

17 Vàng Thị Phương 27/4/2000 Cao đẳng Giáo dục mầm non DTTS 60,00 5 65,00 Trúng tuyển

18 Lò Thị Thiện 12/4/1990 Đại học Giáo dục mầm non DTTS 60,00 5 65,00 Trúng tuyển

19 Lò Thị Thu 10/02/1999 Đại học Giáo dục mầm non DTTS 60,00 5 65,00 Trúng tuyển

20 Tòng Thị Hiền 13/3/2001 Cao đẳng Giáo dục mầm non DTTS 57,50 5 62,50 Trúng tuyển

21 Lò Thị Hương 01/5/2001 Đại học Giáo dục mầm non DTTS 57,50 5 62,50 Trúng tuyển

22 Lò Thị Linh 18/7/2001 Đại học Giáo dục mầm non DTTS 57,50 5 62,50 Trúng tuyển

23 Lò Thị Thắm 28/01/2001 Cao đẳng Giáo dục mầm non DTTS 55,00 5 60,00 Trúng tuyển

24 Hoàng Thị Thơ 22/9/2000 Cao đẳng Giáo dục mầm non DTTS 50,00 5 55,00 Trúng tuyển

25 Lò Thị Thoai 21/5/2001 Cao đẳng Giáo dục mầm non DTTS 50,00 5 55,00 Trúng tuyển

25

Danh sách này có: 25 người./.
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Trình độ Chuyên ngành
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Giáo viên dạy Văn hoá

1 Mùa Thị Mai 14/9/1999 Đại học Giáo dục tiểu học DTTS 90,00 5 95,00 Trúng tuyển

2 Lò Thị Nhung 12/9/2001 Đại học Giáo dục tiểu học DTTS 90,00 5 95,00 Trúng tuyển

3 Quàng Thị Dung 19/8/1999 Đại học Giáo dục tiểu học DTTS 85,00 5 90,00 Trúng tuyển

4 Quàng Thị Thảo 30/11/1996 Đại học Giáo dục tiểu học DTTS 85,00 5 90,00 Trúng tuyển

5 Vàng Thị Dia 07/3/1997 Đại học Giáo dục tiểu học DTTS 80,00 5 85,00 Trúng tuyển

6 Là Văn Tỉnh 21/11/2001 Đại học Giáo dục tiểu học DTTS 80,00 5 85,00 Trúng tuyển

7 Và Thị Vừ 09/6/2000 Đại học Giáo dục tiểu học DTTS 80,00 5 85,00 Trúng tuyển

8 Quàng Thị Châu 01/11/2001 Đại học Giáo dục tiểu học DTTS 75,00 5 80,00 Trúng tuyển
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Chức danh nghề nghiệp: Giáo viên Tiểu học hạng III; mã số V.07.03.29
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9 Lò Thị Phương 08/6/1995 Đại học Giáo dục tiểu học DTTS 75,00 5 80,00 Trúng tuyển

10 Bạc Thị Hương 16/9/1999 Đại học Giáo dục tiểu học DTTS 70,00 5 75,00 Trúng tuyển

Giáo viên dạy Tiếng Anh

1 Lò Quang Đại 07/9/1998 Đại học Sư phạm Tiếng Anh DTTS 65,00 5 70,00 Trúng tuyển

2 Nguyễn Khánh Hoà 02/3/1995 Đại học Sư phạm Tiếng Anh 70,00 70,00 Trúng tuyển

Giáo viên dạy Thể dục

1 Quàng Văn Dũng 15/10/1999 Đại học Giáo dục thể chất DTTS 60,00 5 65,00 Trúng tuyển

13

Danh sách này có: 13 người./.



Trình độ Chuyên ngành

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Giáo viên dạy Văn

1 Quàng Thị Duyên 29/3/1999 Đại học Sư phạm Ngữ văn DTTS 77,50 5 82,50 Trúng tuyển

2 Lường Thị Ánh 23/9/1994 Đại học Sư phạm Ngữ văn DTTS 72,50 5 77,50 Trúng tuyển

3 Nguyễn Thị Thuý Huyền 26/9/1998 Đại học Sư phạm Ngữ văn 60,00 60,00 Trúng tuyển

Giáo viên dạy Lịch sử

1 Lò Thị Chơm 05/02/1993 Đại học Sư phạm Lịch sử DTTS 77,50 5 82,50 Trúng tuyển

2 Tòng Thị Thứ 11/8/1997 Đại học Sư phạm Lịch sử DTTS 72,50 5 77,50 Trúng tuyển

3 Vàng A Tồng 14/6/1996 Đại học Sư phạm Lịch sử DTTS 70,00 5 75,00 Trúng tuyển

Giáo viên dạy Tin học

1 Trần Hữu Đức 01/10/1999 Đại học Công nghệ thông tin 71,00 71,00 Trúng tuyển

Giáo viên dạy Mĩ thuật

1 Lý A Minh 16/12/1989 Đại học Sư phạm Mĩ thuật DTTS 60,00 5 65,00 Trúng tuyển

8

Danh sách này có: 08 người./.
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